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DỰ THẢO 03 

THÔNG TƯ 

Ban hành Bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ 

 

Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 

ngày 12 tháng 11 năm 2021; 

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê; 

Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngà 20 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê và Vụ trưởng Vụ 

Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư ban hành Bảng 

phân loại thống kê khoa học và công nghệ. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này ban hành bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ được 

chia theo các lĩnh vực, ngành, chuyên ngành và phân ngành nghiên cứu.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động khoa 

học và công nghệ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 

Điều 3. Mục đích sử dụng bảng phân loại thống kê khoa học và công 

nghệ 

1. Bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ được sử dụng để phục vụ 

công tác thống kê khoa học và công nghệ.  

2. Bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ có thể được sử dụng kết 

hợp với các bảng phân loại khác để phục vụ cho công tác thống kê kinh tế - xã hội 

và các mục đích khác. 
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Điều 4. Nội dung Bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ 

1. Mã cấp 1 gồm 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ, được mã hóa từ 1 đến 

6. 

2. Mã cấp 2 gồm 46 ngành khoa học và công nghệ, được mã hóa từ 101 đến 

699. 

3. Mã cấp 3 gồm 330 Chuyên ngành nghiên cứu, được mã hóa từ 10101 đến 

60499. 

4. Mã cấp 4 gồm 1783 Phân ngành nghiên cứu, được mã hóa từ 6040701 

đến 6040799. 

Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 2025. 

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.  

3. Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 9 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành một số bảng phân loại thống 

kê khoa học và công nghệ và Quyết định số 37/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 01 năm 

2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Quyết định số 

12/2008/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4 tháng 9 

năm 2008 ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ hết 

hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực 

4. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, 

bổ sung./. 

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư Pháp); 

- Công báo, Website Chính phủ; Website Bộ Khoa 

học và Công nghệ; 

- Lưu: VT, TTTK. 

BỘ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


